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DANH SÁCH KẾT QUẢ HẬU KIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ

	STT
	SBD
	Họ tên
	Ngày sinh

	1
	013398
	VŨ KHÁNH LINH
	16/09/2003

	2
	019200
	ĐOÀN TRƯỜNG SƠN
	26/10/2003

	3
	01003935
	NGUYỄN LINH CHI
	29/03/2003

	4
	01005821
	NGUYỄN ĐỖ UYÊN NHI
	21/08/2003

	5
	01009820
	PHẠM VÂN ANH
	17/12/2003

	6
	01012412
	TRẦN ĐỨC HUY
	17/09/2003

	7
	01012890
	QUÁCH GIA LÂN
	23/11/2003

	8
	01012961
	LÊ VŨ PHƯƠNG LINH
	18/09/2003

	9
	01013419
	ĐẶNG THÀNH LONG
	24/07/2003

	10
	01013917
	ĐÀO MINH NGỌC
	19/06/2003

	11
	01017119
	VŨ TRỌNG QUANG
	01/01/2003

	12
	01018031
	NGẠC MINH CHÂU
	15/03/2003

	13
	01018714
	VÕ MINH THU
	11/12/2003

	14
	01018925
	VŨ THÙY DƯƠNG
	02/11/2003

	15
	01022173
	HOÀNG THIÊN BẢO NGỌC
	14/11/2003

	16
	01022216
	NGUYỄN TUẤN NGỌC
	13/01/2003

	17
	01029763
	DƯƠNG THU HƯƠNG
	17/09/2003

	18
	01030859
	BÀNH GIA AN 
	12/03/2003

	19
	01031357
	NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
	19/07/2002

	20
	01032058
	LẠI DUY THÁI
	08/10/2003

	21
	01034455
	NGUYỄN ĐỨC ANH
	31/12/2003

	22
	01034527
	NGUYỄN QUỲNH ANH 
	03/11/2003

	23
	01035293
	NGUYỄN LÊ DŨNG
	15/11/2003

	24
	01035705
	NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG 
	04/04/2003

	25
	01041443
	PHẠM THỊ MỸ DƯƠNG
	01/09/2003

	26
	01044467
	NGUYỄN DUY BÁCH
	28/08/2003

	27
	01045447
	PHẠM THỊ THU HÀ
	29/09/2003

	28
	01057403
	TRƯƠNG VŨ CHI MAI
	15/04/2003

	29
	01058006
	NGUYỄN THUÝ NHUNG
	06/06/2003

	30
	01067254
	NGUYỄN THÀNH CÔNG
	08/12/2003

	31
	1068707
	BÙI MINH TÚ
	28/11/2003

	32
	01068707
	BÙI MINH TÚ
	28/11/2003

	33
	01069035
	NGUYỄN TIẾN HOÀNG LONG
	06/08/2003

	34
	01070107
	PHẠM MINH PHƯƠNG
	27/06/2003

	35
	01081712
	PHÙNG THANH NGA
	16/07/2003

	36
	01100448
	PHẠM KHÁNH LÂM
	09/11/2003

	37
	04007041
	NGUYỄN THANH MINH TÂM
	16/03/2003

	38
	17000753
	HÀ THU HIỀN
	27/08/2003

	39
	17006534
	NGUYỄN KHÁNH LINH
	07/09/2003

	40
	19000178
	NGUYỄN HOÀNG BẢO KHÁNH
	01/07/2003

	41
	19009305
	NGUYỄN HỮU HƯNG
	23/03/2003

	42
	22011868
	PHẠM MINH ANH
	15/04/2003

	43
	22013030
	TRẦN VIỆT HUY
	11/09/2003



